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1. Gi i thi u tr ng i h c Myongjiớ ệ ườ Đạ ọ

Tr ng i h c Myongji đ c thành l p t n m 1948 và đã cho ra đ i h n 130 ngàn ng i tri ườ Đạ ọ ượ ậ ừ ă ờ ơ ườ
th c, là m t trong nh ng tr ng đ i h c dân l p danh giá có c s t i th đô Seoul và c c sứ ộ ữ ườ ạ ọ ậ ơ ở ạ ủ ả ơ ở
t i thành ph Yongin. V i các ch ng trình qu c t hóa đa d ng và th c t , i h c Myongji cung ạ ố ớ ươ ố ế ạ ự ế Đạ ọ
c p m t môi tr ng h c t p phong phú giúp sinh viên có c h i c m nh n đ c th gi i ngay t i ấ ộ ườ ọ ậ ơ ộ ả ậ ượ ế ớ ạ
Myongji và t i h c Myongji v n ra th gi i. Bên c nh đó, tr ng còn đang m r ng c s hừ Đạ ọ ươ ế ớ ạ ườ ở ộ ơ ở ạ
t ng giáo d c nh m nuôi d ng nhân tài mà th gi i mong mu n v i trang thi t b giáo d c hàng ầ ụ ằ ưỡ ế ớ ố ớ ế ị ụ
đ u, ch ng trình đào t o và đ i ng giáo s có trình đ t t nh t.ầ ươ ạ ộ ũ ư ộ ố ấ

C s Seoulơ ở
c trang b n n giáo d c theo tiêu chu n th gi i v i môi tr ng giáo d c đi n toán đ ng nh t Đượ ị ề ụ ẩ ế ớ ớ ườ ụ ệ ồ ấ

hàng đ u, tr ng co vi tri gân v i các khu trung tâm du l ch và v n hóa đa d ng nh Myongdong, ầ ườ ́ ̣ ́ ̀ ớ ị ă ạ ư
Sinchon, Hongdae là các khu v c trung tâm c a Seoul. C s Seoul có các kh i ngành: nhân v n, ự ủ ơ ở ố ă
khoa h c-xã h i, kh i ngành lu t, kh i ngành kinh doanh, khoa chuyên ngành t do và khoa ng ọ ộ ố ậ ố ự ứ
d ng ICT.ụ
 

C s Yonginơ ở
Môi tr ng giáo d c v i trung tâm nghiên c u và t hào là c s thân thi n v i môi tr ng.ườ ụ ớ ứ ự ơ ở ệ ớ ườ  c Đặ
bi t, c s Yongin co vi tri gân v i các khu trung tâm du l ch và v n hóa nh Everland, làng dân ệ ơ ở ́ ̣ ́ ̀ ớ ị ă ư
t c Hàn Qu c và y ban nhân dân thành ph Yongin. N m cách Seoul 1 gi đi l i b ng xe buýt, ộ ố Ủ ố ằ ờ ạ ằ
tr ng c ng đang v n hành h th ng xe bườ ũ ậ ệ ố uýt trung chuy n gi a hai c s . g n tr ng công ty SK ể ữ ơ ở ầ ườ
Hynix d đ nh s đ c xây d ng trong th i gian t i. C s Yongin có các kh i ngành: khoa h c tự ị ẽ ượ ự ờ ớ ơ ở ố ọ ự
nhiên, k thu t, ngh thu t, th d c, th thao, khoa ki n trúc, khoa chuyên ngành t do và khoa ỹ ậ ệ ậ ể ụ ể ế ự
ng d ng.ứ ụ

Toàn cảnh thư viện trung tâm, cơ sở Seoul
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2. H th ng qu n lý sinh viên n c ngoàiệ ố ả ướ

Nh m h tr các b n sinh viên qu c t có th thích nghi v i cu c s ng t i Hàn Quôc, hai t ch c ằ ỗ ợ ạ ố ế ể ớ ộ ố ạ ́ ổ ứ
‘Oulami’ và ‘Global Buddy’ do các b n sinh viên Hàn Qu c thành l p v n luôn ho t đ ng tích c c ạ ố ậ ẫ ạ ộ ự
nh m giúp đ các b n sinh viên n c ngoài đang theo h c t i tr ng, trong h c t p c ng nhằ ỡ ạ ướ ọ ạ ườ ọ ậ ũ ư
trong cu c s ng sinh ho t h ng ngày.ộ ố ạ ằ

H th ng qu n lý sinh viên n c ngoài t i Đ i h c Myongji ệ ố ả ướ ạ ạ ọ

ONE-STOP

        

Oulami (CLB sinh viên qu c t ) : H i sinh viên tình nguy n h tr sinh ho t sinh viên ố ế ộ ệ ỗ ợ ạ
n c ngoàiướ
T sau khi thành l p vào n m 2007 b i các sinh viên Hàn Qu c u tú đang theo h c t i tr ng, ừ ậ ă ở ố ư ọ ạ ườ
Câu Lac Bô ‘Oulami’ t đó đã giúp đ cac ban sinh viên n c ngoài d dàng thích nghi h n v i ̣ ̣ ừ ỡ ́ ̣ ướ ễ ơ ớ
cu c s ng t i Hàn Quôc, giúp sinh viên đ c tr i nghi m v n hóa Hàn Qu c c ng nh tham gia ộ ố ạ ́ ượ ả ệ ă ố ũ ư
các l h i c a tr ng. Ngoài ra, sinh viên n c ngoài còn đ c h tr nhiêu ch ng trình khac ễ ộ ủ ườ ướ ượ ỗ ợ ̀ ươ ́
trong khuôn kh c a nha tr ng nh liên quan đ n xu t nh p c nh, ngân hàng hay đ ng ký môn ổ ủ ̀ ườ ư ế ấ ậ ả ă
h c. ọ

Global Buddy : H i sinh viên tình nguy n h tr vi c h c cho sinh viên n c ngoàiộ ệ ỗ ợ ệ ọ ướ
Global Buddy - h i sinh viên tình nguy n h tr vi c h c t p cua cac ban sinh viên n c ngoài,  ộ ệ ỗ ợ ệ ọ ậ ̉ ́ ̣ ướ
hô tr các v n đê trong h c tâp c a sinh viên nh t v n v đi u ki n và tín ch t t nghi p, lam ̃ ợ ấ ̀ ọ ̣ ủ ư ư ấ ề ề ệ ỉ ố ệ ̀
bài t p và t v n v vi c th c hi n các đ án c a nhóm. ậ ư ấ ề ệ ự ệ ề ủ
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3. n v tuy n sinhĐơ ị ể
Khoa tuy n sinhể

C sơ ở n v tuy n sinhĐơ ị ể Khoa, chuyên ngành Nh p h c m iậ ọ ớ Chuy n ti pể ế Ghi chú

C s Seoulơ ở

Kh i ngành nhân v nố ă

Khoa ng v n Hànữ ă O O
Khoa ng v n Trungữ ă O O
Khoa ng v n Nh tữ ă ậ O O
Khoa ng v n Anhữ ă O O
Khoa nghiên c u khu v c R pứ ự Ả ậ O O
Khoa l ch sị ử O O
Khoa thông tin v n hi nă ế O O
Khoa l ch s ngành m thu tị ử ỹ ậ O O
Khoa tri t h cế ọ O O
Khoa sáng tác ngh thu tệ ậ O O

Kh i ngành khoa h c – ố ọ
xã h iộ

Khoa hành chính O O
Khoa kinh tế O O
Khoa chính tr ngo i giaoị ạ O O
Khoa truy n thông đa ph ng ti n ề ươ ệ * O O
Khoa giáo d c m m nonụ ầ O O
Khoa giáo d c thanh thi u niênụ ế O O

Kh i ngành kinh doanhố
Khoa qu n tr kinh doanh ả ị * O O
Khoa th ng m i qu c tươ ạ ố ế * O O
Khoa thông tin qu n tr kinh doanh ả ị * O O

Kh i ngành lu tố ậ Khoa lu tậ O O
Kh i ngành công nghố ệ

thông tin và truy n thông ề
t ng h p ICTổ ợ

Khoa thi t k n i dung k thu t sế ế ộ ĩ ậ ố X X

Khoa ng d ng t ng h pứ ụ ổ ợ O O

C s Yonginơ ở

Kh i ngành t nhiênố ự

Khoa toán h cọ O O
Khoa v t líậ O O
Khoa hóa h cọ O O
Khoa dinh d ngưỡ O O
Khoa thông tin công ngh sinh h cệ ọ O O

Kh i ngành k thu tố ĩ ậ

Khoa k thu t đi n cỹ ậ ệ ơ O O
Khoa k thu t đi n tỹ ậ ệ ử * O O
Khoa k thu t hóa h cĩ ậ ọ O O
Khoa qu n lý công nghi pả ệ O O
Khoa v t li u tiên ti nậ ệ ế O O
Khoa k thu t n ng l ng & môi tr ngĩ ậ ă ượ ườ O O
Khoa công ngh thông tin ệ * O O
Khoa k thu t môi tr ng và xây d ng c b nỹ ậ ườ ự ơ ả O O
Khoa k thu t ỹ ậ giao thông O O
Khoa k thu t c khíỹ ậ ơ O O

Kh i ngành công nghố ệ
thông tin và truy n thông ề

t ng h p ICTổ ợ
Khoa k thu tỹ ậ O O

Kh i ngành ngh thu tố ệ ậ

Khoa thi t k th giácế ế ị O O
Khoa thi t k công nghi pế ế ệ O O
Khoa thi t k videoế ế O O
Khoa thi t k th i trangế ế ờ O O
Ngành th d c/ngành công nghi p th thaoế ụ ệ ể O O
Khoa c vâyờ O O
Khoa piano O O
Khoa thanh nh cạ O O
Khoa sáng tác âm nh cạ O O
Khoa đi n nhệ ả O O
Khoa nh c k chạ ị O O

Kh i ngành ki n trúcố ế
(H 5 n m)ệ ă

Khoa ki n trúcế O O
Khoa ki n trúc truy n th ngế ề ố O O
Chuyên ngành thi t k n i th tế ế ộ ấ O O

Khoa Qu c tố ế Chuyên ngành qu n lý công th ngả ươ O O

 

Nh ng khoa co đanh dâu * kê bên la nh ng khoa gi i han vê chi tiêu tuyên sinh, do đo sinh viên chi đ c chon nh ng chuyên ngành nay lam nguyên ※  ữ ́ ́ ́ ́ ̀ ữ ớ ̣ ̀ ̉ ̉ ́ ̉ ượ ̣ ữ ̀ ̀ ̣
vong 1.̣
   (Nh ng khoa gi i h n tuy n sinh :  Khoa truyên thông đa ph ng tiên 12 ng i, Khoa quan tri kinh doanh 38 ng i, Khoa th ng mai quôc tê 21 ng i, ữ ớ ạ ể ̀ ươ ̣ ườ ̉ ̣ ườ ươ ̣ ́ ́ ườ
Khoa thông tin quan tri kinh doanh 11 ng i, Khoa ky thuât điên t 26 ng i, Khoa ky thuât may tinh 26 ng i).̉ ̣ ườ ̃ ̣ ̣ ử ườ ̃ ̣ ́ ́ ườ

a s các môn h c c a Chuyên ngành Qu n lí công th ng, thu c Khoa Qu c t s đ c gi ng d y b ng ti ng Trung.※  Đ ố ọ ủ ả ươ ộ ố ế ẽ ượ ả ạ ằ ế
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4. i u ki n xet tuyênĐ ề ệ ́ ̉
Nh p h c m iậ ọ ớ

Điều kiện đăng ký

Quốc tịch
Bản thân sinh viên và bố mẹ đều là người nước ngoài
(Công nhận cho trường hợp sinh viên và bố mẹ nhận được quốc tịch nước ngoài trước khi sinh viên bắt đầu 
chương trình học tương ứng với bậc THPT của Hàn Quốc)

Học lực cao 
nhất Sinh viên đã tốt nghiệp THPT hoặc chuẩn bị tốt nghiệp THPT trong nước hoặc nước ngoài

Năng lực 
ngoại ngữ

Phải đáp ứng trong điều kiện sau đây① ③ 
Có chứng chỉ năng lực tiếng Hàn (TOPIK) cấp 3 trở lên ① 
Đã hoàn thành lớp cấp 3 tại các trung tâm tiếng Hàn thuộc các trường Đại học tại Hàn Quốc.② 
Vượt qua kỳ thi tiếng Hàn do trường Đại học Myongji tổ chức③ 
Trương hơp ngoai lê: đôi tương đăc biêt (vân đông viên) ưng tuyên vao cac chuyên nganh thê duc thê※ ̣̣̣̣̣̣̣̣̀́́̉̀́̀́ ̣́ 

thao hoăc kinh doanh linh vưc thê thao.̣ ̣̃́ 
Chuy n ti p (n m 2)ể ế ă

Điều kiện đăng ký

Quốc tịch
Bản thân sinh viên và bố mẹ đều là người nước ngoài
(Công nhận cho trường hợp sinh viên và bố mẹ nhận được quốc tịch nước ngoài trước khi sinh viên bắt đầu 
chương trình học tương ứng với bậc THPT của Hàn Quốc)

Học lực cao 
nhất

Phải đáp ứng trong điều kiện sau đây① ② 
Sinh viên tối thiểu phải hoàn thành và tích lũy đủ số tín chỉ của năm học thứ nhất ở các trường đại học ① 

hệ 4 năm trong nước cũng như ở nước ngoài.
* Hoàn thành năm học: ở đây được hiểu là sinh viên phải đăng ký học và tích lũy đủ số tín chỉ theo quy 
định của trường đại học đã theo học trước đó. Lưu ý trước khi đăng ký nhập học, sinh viên bắt buộc phải 
xác nhận xem đã hoàn thành năm học và tích lũy đủ số tín chỉ hay chưa, rồi sau đó mới được đăng ký nhập 
học.

Sinh viên đã tốt nghiệp hoặc đang chờ tốt nghiệp tại các trường cao đẳng trong nước cũng như ở nước ② 
ngoài. (Hệ cao đẳng 2 năm của Trung Quốc).

Năng lực 
ngoại ngữ

Phải đáp ứng trong điều kiện sau đây① ③ 
Có chứng chỉ năng lực tiếng Hàn (TOPIK) cấp 3 trở lên ① 
Đã hoàn thành lớp cấp 3 tại các trung tâm tiếng Hàn thuộc các trường Đại học tại Hàn Quốc.② 
Vượt qua kỳ thi tiếng Hàn do trường Đại học Myongji tổ chức③ 
Trương hơp ngoai lê: đôi tương đăc biêt (vân đông viên) ưng tuyên vao cac chuyên nganh thê duc thê thao ※ ̣̣̣̣̣̣̣̣̀́́̉̀́̀́ ̣́ 

hoăc kinh doanh linh vưc thê thao.̣ ̣̃́ 
Chuy n ti p (n m 3)ể ế ă

Điều kiện đăng ký

Tiêu chuẩn 
quốc tịch

Bản thân sinh viên và bố mẹ đều là người nước ngoài
(Công nhận cho trường hợp sinh viên và bố mẹ nhận được quốc tịch nước ngoài trước khi sinh viên bắt đầu 
chương trình học tương ứng với bậc THPT của Hàn Quốc)

Học lực cao 
nhất

Phải đáp ứng trong điều kiện sau đây:① ② 
Sinh viên tối thiểu phải hoàn thành và tích lũy đủ số tín chỉ của năm học thứ 2 ở các trường đại học hệ 4 ① 

năm trong nước cũng như ở nước ngoài.
* Hoàn thành năm học: ở đây được hiểu là sinh viên phải đăng ký học và tích lũy đủ số tín chỉ theo quy 
định của trường đại học đã theo học trước đó. Lưu ý trước khi đăng ký nhập học, sinh viên bắt buộc phải 
xác nhận xem đã hoàn thành năm học và tích lũy đủ số tín chỉ hay chưa, rồi sau đó mới được đăng ký nhập 
học.

Sinh viên đã tốt nghiệp hoặc đang chờ tốt nghiệp tại các trường cao đẳng trong nước cũng như ở nước ② 
ngoài. (Hệ cao đẳng 3 năm của Trung Quốc).

Năng lực 
ngoại ngữ

Phải đáp ứng trong điều kiện sau đây① ③ 
Có chứng chỉ năng lực tiếng Hàn (TOPIK) cấp 3 trở lên ① 
Đã hoàn thành lớp cấp 3 tại các trung tâm tiếng Hàn thuộc các trường Đại học tại Hàn Quốc.② 
Vượt qua kỳ thi tiếng Hàn do trường Đại học Myongji tổ chức③ 
Trương hơp ngoai lê: đôi tương đăc biêt (vân đông viên) ưng tuyên vao cac chuyên nganh thê duc thê thao ※ ̣̣̣̣̣̣̣̣̀́́̉̀́̀́ ̣́ 

hoăc kinh doanh linh vưc thê thao.̣ ̣̃́ 
Chuy n ti p n m 4: ể ế ă  Điều kiện nhập học phụ thuộc vào nội dung ký kết hợp tác giữa đại học đang 

học trước đó với trường Đại học Myongji.
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5. Th t c nh p h c và Cách th c n p h sủ ụ ậ ọ ứ ộ ồ ơ
Sinh viên ng tuy n ph i có ch ng ch n ng l c ti ng Hàn TOPIK c p 3 tr lên ho c đã hoàn thành l p    ứ ể ả ứ ỉ ă ự ế ấ ở ặ ớ

  c p 3 t i các trung tâm ti ng Hàn tr c thu c các tr ng i h c t i Hàn Qu c.ấ ạ ế ự ộ ườ Đạ ọ ạ ố
  ng kí nh p h c (n p h s ) -> Ph ng v n -> Công b danh sách trúng tuy n -> N p h c phí -> Nh p h cĐă ậ ọ ộ ồ ơ ỏ ấ ố ể ộ ọ ậ ọ

 Sinh viên không có ch ng ch ho c gi y ch ng nh n n ng l c ti ng Hàn nh trên:ứ ỉ ặ ấ ứ ậ ă ự ế ư
  B c 1: ng ký thi ti ng Hàn do Tr ng i h c Myongji t ch c -> D thi k thi ti ng Hàn do Tr ng i h c ướ Đă ế ườ Đạ ọ ổ ứ ự ỳ ế ườ Đạ ọ
Myongji t ch c -> Công b kêt qu (C p giây ch ng nh n n ng l c ti ng Hàn) ổ ứ ố ́ ả ấ ́ ứ ậ ă ự ế
  B c 2: ng ký nh p h c > Ph ng v n -> Công b danh sách trúng tuy n -> N p h c phí -> Nh p h c–ướ Đă ậ ọ ỏ ấ ố ể ộ ọ ậ ọ

 

ng ký dĐă ự
thi k thi ỳ
ti ng Hàn ế
do Tr ng ườ

i h c Đạ ọ
Myongji 

t ch cổ ứ   

ng ký d thi Đă ự
k thi ti ng Hànỳ ế  

ng ký online t i website: enter.mju.ac.kr▪ Đă ạ
L phí d thi: 50,000 KRW (ti n Hàn Qu c) ▪ ệ ự ề ố

Tên ngân hàng và s tài kho n:□ ố ả  Hana Bank  521-910002-83204   
Mã Swift Code:□  KOEXKRSE

a ch ngân hàng:□ Đị ỉ  KEB HANA Bank, 116 Myongji-ro, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 
17058, Korea 

Tên tài kho n:□ ả  Myongji University   
Sau đó, g i biên lai chuy n ti n, cùng n i dung ngày tháng chuy n ti n, h và tên ng i chuy n cho ▪ ử ể ề ộ ể ề ọ ườ ể

tr ng qua email: admission@mju.ac.krườ


In phi u d thiế ự Có th in đ c vào 2 ngày tr c ngày di n ra k thi.▪ ể ượ ướ ễ ỳ


K thi ti ng Hànỳ ế B t bu c ph i mang theo th ng i n c ngoài/h chi u khi đi thi.▪ ắ ộ ả ẻ ườ ướ ộ ế



Công b k t quố ế ả Thí sinh đ u k thi ti ng Hàn in gi y ch ng nh n v t qua ky thi ti ng Hàn và n p kèm khi đ ng ký ▪ ậ ỳ ế ấ ứ ậ ượ ̀ ế ộ ă
n p h s nh p h c.ộ ồ ơ ậ ọ

ng ký Đă
nh p h cậ ọ

ng ký nh p Đă ậ
h c và n p họ ộ ồ

sơ

ng ký online t i website: enter.mju.ac.kr ▪Đă ạ
In đ n xin nh p h c đã đi n online trên trang web ra và ký tên (2 ch ), sau đó n p ▪ ơ ậ ọ ề ỗ ộ
kèm v i h s nh p h c (Có th n p tr c ti p ho c g i b ng đ ng b u đi n)ớ ồ ơ ậ ọ ể ộ ự ế ặ ử ằ ườ ư ệ

 Tr ng h p n i dung đi n vào đ n xin nh p h c b sai ho c không n p đ n xin nh p ※ ườ ợ ộ ề ơ ậ ọ ị ặ ộ ơ ậ
h c cùng v i h s nh p h c, có th s b h y đ ng ký. Sinh viên s g p b t l i và ọ ớ ồ ơ ậ ọ ể ẽ ị ủ ă ẽ ặ ấ ợ
ph i ch u trách nhi m v nh ng sai sót trên.ả ị ệ ề ữ
L phí xét tuy n: 100,000won (ti n Hàn Qu c)▪ ệ ể ề ố

Tên ngân hàng và s tài kho n:□ ố ả  Hana Bank  521-910002-83204   
Mã Swift Code:□  KOEXKRSE

a ch ngân hàng:□ Đị ỉ  KEB HANA Bank, 116 Myongji-ro, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 
17058, Korea 

Tên tài kho n:□ ả  Myongji University     
Sau đó, g i biên lai chuy n ti n, cùng n i dung ngày tháng chuy n ti n, h và tên ng i ▪ ử ể ề ộ ể ề ọ ườ
chuy n cho tr ng qua email: admission@mju.ac.krể ườ

a đi m nh n h s nh p h c: ▪ Đị ể ậ ồ ơ ậ ọ
  Office of International Affairs, Myongji University, 34 Geobukgol-ro, Seodaemun-Gu, Seoul,  
  Korea  (03674)


In phi u d thiế ự Có th in đ c vào 2 ngày tr c ngày di n ra k thi.▪ ể ượ ướ ễ ỳ



Ph ng v nỏ ấ B t bu c ph i mang theo th ng i n c ngoài/ h chi u khi đi thi.▪ ắ ộ ả ẻ ườ ướ ộ ế



Công b k t quố ế ả



N p h c phíộ ọ G i biên lai chuy n ti n, cùng n i dung ngày tháng chuy n ti n, h và tên ng i chuy n ▪ ử ể ề ộ ể ề ọ ườ ể
cho tr ng qua email: admission@mju.ac.krườ



C p visaấ
Sinh viên ng tuy n hi n đang c trú t i Hàn Qu c (Visa D4) s thay đ i visa thông qua ▪ ứ ể ệ ư ạ ố ẽ ổ
nhà tr ng. Sinh viên không đ c phép thôi h c ho c v ng h c t i trung tâm ti ng Hàn ườ ượ ọ ặ ắ ọ ạ ế
đang theo h c cho đ n khi quá trình thay đ i visa hoàn t t.ọ ế ổ ấ



                                                                               - 6 -

6. H s c n chu n bồ ơ ầ ẩ ị
H s c n chu n b (dành cho sinh viên nh p h c t n m nh t)ồ ơ ầ ẩ ị ậ ọ ừ ă ấ

STT H s c n chu n bồ ơ ầ ẩ ị
H s c n d ch ồ ơ ầ ị

công ch ng sang ứ
ngôn ngữ

0 Biên lai chuy n ti n l phí xét tuy n ể ề ệ ể [Phí xét tuy n: 100,000won]ể

1 n xin nh p h c Đơ ậ ọ (In đ n xin nh p h c đã đi n online t i trang web ơ ậ ọ ề ạ http://enter.mju.ac.kr , sau 
đó ký tên vào 2 ch ) ỗ Ti ng Hànế

2 B n sao h chi u (c a b n thân) ả ộ ế ủ ả

3
B n sao m t tr c và m t sau th ng i n c ngoài (c a b n thân) ả ặ ướ ặ ẻ ườ ướ ủ ả

Ch áp d ng đ i v i sinh viên ng tuy n đang c trú t i Hàn Qu c.※ ỉ ụ ố ớ ứ ể ư ạ ố

4 Giấy xác nhận lich s xụ ử ất nhập cả 출입국 사실증명서nh ( ) 
Dành cho sinh viên đ※ ăng kí trong nước

5 B n sao ch ng minh nhân dân/th c n c c ả ứ ẻ ă ướ (c a b n thân, cua b và m ) ủ ả ̉ ố ẹ
Ti ng Hàn, Ti ng ế ế
Anh ho c Ti ng ặ ế

Trung

6
B n d ch công ch ng gi y khai sinh ho c s h kh uả ị ứ ấ ặ ổ ộ ẩ   

Sinh viên qu c t ch Trung Qu c n p b n sao s h kh u.※ ố ị ố ộ ả ổ ộ ẩ
Tr ng h p sinh viên và b m không cùng n m trên m t h kh u thì ph i n p thêm gi y ※ ườ ợ ố ẹ ằ ộ ộ ẩ ả ộ ấ

t ch ng minh quan h gia đình.ờ ứ ệ

Ti ng Hàn, Ti ng ế ế
Anh ho c Ti ng ặ ế

Trung

7

Sinh viên nôp ̣
hô s tai Han ̀ ơ ̣ ̀

Quôć
(Co the ng i ́ ̉ ườ
n c ngoai)ướ ̀

Ban sao kê lich s giao dich ngân hang 3 thang gân nhât.̉ ̣ ử ̣ ̀ ́ ̀ ́
Ban sao s ngân hang c a sinh viên (co in lich s giao dich 3 thang gân ① ̉ ổ ̀ ủ ́ ̣ ử ̣ ́ ̀

nhât) ho c Ban gôc Ban sao kê giao d ch 3 thang gân nhât in tai ngân hang.́ ặ ̉ ́ ̉ ị ́ ̀ ́ ̣ ̀
 ※ Phai co đây đu thông tin sô tai khoan va ho tên cua sinh viên.̉ ́ ̀ ̉ ́ ̀ ̉ ̀ ̣ ̉

B t buôc phai nôp ban sao kê 3 thang gân nhât tinh t ngay nôp hô s .② ắ ̣ ̉ ̣ ̉ ́ ̀ ́ ́ ừ ̀ ̣ ̀ ơ
Trong ban sao kê co c n c ch ng minh đ c co nguôn thu nhâp ho c ③ ̉ ́ ă ứ ứ ượ ́ ̀ ̣ ặ

tr câp trung binh hang thang la 500,000 KRW tr lên. ợ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ở
Co thê thay thê b ng giây xac nhân g i tiên t n c ngoai đinh ky ho c ※ ́ ̉ ́ ằ ́ ́ ̣ ử ̀ ừ ướ ̀ ̣ ̀ ặ

ban sao kê lich s giao dich b ng the ngân hang quôc tê.̉ ̣ ử ̣ ằ ̉ ̀ ́ ́
Co thê thay thê b ng nh ng giây t ch ng minh co nhân tr câp t gia ※ ́ ̉ ́ ằ ữ ́ ờ ứ ́ ̣ ợ ́ ừ

đinh, ng i thân ho c c quan.̣ ườ ặ ơ
Sinh viên phai chuân bi riêng Giây xac nhân sô d đê nôp khi lam thu tuc ※ ̉ ̉ ̣ ́ ́ ̣ ́ ư ̉ ̣ ̀ ̉ ̣

đôi visa.̉

Ti ng Hàn, Ti ng ế ế
Anh ho c Ti ng ặ ế

Trung

Sinh viên nôp ̣
hô s t n c ̀ ơ ừ ướ

ngoaì

Sinh viên ng tuyên t n c ngoai nôp ban gôc Giây xac nhân sô d do ứ ̉ ừ ướ ̀ ̣ ̉ ́ ́ ́ ̣ ́ ư
ngân hang câp, tai khoan 20,000 USD ( ng tên cua ban thân ho c bô me)̀ ́ ̀ ̉ Đứ ̉ ̉ ặ ́ ̣

8
N p gi y xác nh n đi m chuyên c n c a t t c các k h c ti ng t i Hàn Qu c. ộ ấ ậ ể ầ ủ ấ ả ỳ ọ ế ạ ố

Ch áp d ng đ i v i sinh viên ng tuy n đang c trú t i Hàn Qu c.※ ỉ ụ ố ớ ứ ể ư ạ ố
  ( i m chuyên c n trung bình c ng l i và chia ra gi a các kì ph i trên 80%. Ph i n p bang Đ ể ầ ộ ạ ữ ả ả ộ ̉

đi m chuyên c n c a t t c các kì.)ể ầ ủ ấ ả

9

B n g c ch ng ch k thi n ng l c ti ng Hàn ho c các gi y t ch ng minh liên quan  ả ố ứ ỉ ỳ ă ự ế ặ ấ ờ ứ
B n g c ch ng ch TOPIK c p 3 tr lên① ả ố ứ ỉ ấ ở
B n g c gi y ch ng nh n hoàn thành l p c p 3 t i các c quan đào tào ti ng Hàn tr c thu c ② ả ố ấ ứ ậ ớ ấ ạ ơ ế ự ộ

các tr ng đ i h c tai Hàn Qu c. ườ ạ ọ ̣ ố
Gi y ch ng nh n n ng l c ti ng Hàn (sinh viên đã v t qua k thi ti ng Hàn do tr ng đ i ③ ấ ứ ậ ă ự ế ượ ỳ ế ườ ạ

h c Myongji t ch c) ọ ổ ứ

10
B n sao b ng t t nghi p THPTả ằ ố ệ

i v i sinh viên nh p h c t n m nh t, b t bu c ph i có gi y xác nh n h c l c. (B n g c ※ Đố ớ ậ ọ ừ ă ấ ắ ộ ả ấ ậ ọ ự ả ố
gi y xác nh n h c l c) (Tham khao muc nh ng điêu cân l u y bên d i)ấ ậ ọ ự ̉ ̣ ữ ̀ ̀ ư ́ ở ướ

Ti ng Hàn, Ti ng ế ế
Anh ho c Ti ng ặ ế

Trung

11 B n sao h c b THPTả ọ ạ
Ti ng Hàn, Ti ng ế ế
Anh ho c Ti ng ặ ế

Trung

12
Sinh viên ng tuy n các khoa, chuyên ngành thu c kh i ngành sáng tác v n h c ngh thu t, thứ ể ộ ố ă ọ ệ ậ ể
d c, th thaoụ ể
(Buôc phai nôp cac hô s thê hiên tai n ng nh tac phâm, b ng khen, v.v Tr ng h p không ̣ ̉ ̣ ́ ̀ ơ ̉ ̣ ̀ ă ư ́ ̉ ằ ườ ợ
nôp se không thê ng tuyên)̣ ̃ ̉ ứ ̉

Ti ng Hàn, Ti ng ế ế
Anh 

Nh ng đi m c n l u ýữ ể ầ ư H s xác th c h c l c b ng t t nghi p THPTồ ơ ự ọ ự ằ ố ệ

1. Sinh viên đ n t các qu c gia đã gia nh p Apostille: N p h s ch ng minh h c l c đã đóng d u xác th c Apostille.ế ừ ố ậ ộ ồ ơ ứ ọ ự ấ ự
  M i th c m c liên quan đ n vi c xác th c Apostille và h p pháp hóa lãnh s h s vui lòng liên h : ※ ọ ắ ắ ế ệ ự ợ ự ồ ơ ệ
     B ph n th ng m i ngo i giao T: 02-2100-7600 ho c 02-3210-0404ộ ậ ươ ạ ạ Đ ặ
2. Sinh viên đ n t các qu c gia ch a gia nh p Apostille (nh Viêt Nam...): N p h s ch ng minh h c l c đã đóng d u h p pháp ế ừ ố ư ậ ư ̣ ộ ồ ơ ứ ọ ự ấ ợ
hóa lãnh s t i i s quán/ T ng lãnh s quán Hàn Qu c t i qu c gia c a mình. ự ạ Đạ ứ ổ ự ố ạ ố ủ
3. Sinh viên t t nghi p t i các tr ng THPT t i Hàn Qu c không c n ph i xin xác th c h c l c.ố ệ ạ ườ ạ ố ầ ả ự ọ ự
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H s c n chu n b (dành cho sinh viên chuy n ti p)ồ ơ ầ ẩ ị ể ế

STT H s c n chu n bồ ơ ầ ẩ ị
H s c n d ch ồ ơ ầ ị

công ch ng sang ứ
ngôn ngữ

0 Biên lai chuy n ti n l phí xét tuy n ể ề ệ ể [Phí xét tuy n: 100,000won]ể

1 n xin nh p h c Đơ ậ ọ (In đ n xin nh p h c đã đi n online t i trang web ơ ậ ọ ề ạ http://enter.mju.ac.kr , sau 
đó ký tên vào 2 ch ) ỗ Ti ng Hànế

2 B n sao h chi u (c a b n thân) ả ộ ế ủ ả

3
B n sao m t tr c và m t sau th ng i n c ngoài (c a b n thân) ả ặ ướ ặ ẻ ườ ướ ủ ả

Ch áp d ng đ i v i sinh viên ng tuy n đang c trú t i Hàn Qu c.※ ỉ ụ ố ớ ứ ể ư ạ ố

4
Giấy xác nhận lich s xụ ử ất nhập cả 출입국 사실증명서nh ( ) 

Dành cho sinh viên đ※ ăng kí trong nước

5 B n sao ch ng minh nhân dân/ th c n c c ả ứ ẻ ă ướ (c a b n thân, b và m ) ủ ả ố ẹ
Ti ng Hàn, Ti ng ế ế
Anh ho c Ti ng ặ ế

Trung

6
B n d ch công ch ng gi y khai sinh ho c s h kh uả ị ứ ấ ặ ổ ộ ẩ  원본 

Sinh viên qu c t ch Trung Qu c n p b n sao s h kh u.※ ố ị ố ộ ả ổ ộ ẩ
Tr ng h p sinh viên và b m không cùng n m trên m t h kh u thì ph i n p thêm gi y t※ ườ ợ ố ẹ ằ ộ ộ ẩ ả ộ ấ ờ

ch ng minh quan h gia đình.ứ ệ

Ti ng Hàn, Ti ng ế ế
Anh ho c Ti ng ặ ế

Trung

7

Sinh viên nôp hộ ̀
s tai Han Quôcơ ̣ ̀ ́

(Co the ng i ́ ̉ ườ
n c ngoai)ướ ̀

Ban sao kê lich s giao dich ngân hang 3 thang gân nhât.̉ ̣ ử ̣ ̀ ́ ̀ ́
Ban sao s ngân hang c a sinh viên (co in lich s giao dich 3 thang gân ① ̉ ổ ̀ ủ ́ ̣ ử ̣ ́ ̀

nhât) ho c Ban gôc Ban sao kê giao d ch 3 thang gân nhât in tai ngân hang.́ ặ ̉ ́ ̉ ị ́ ̀ ́ ̣ ̀
 ※ Phai co đây đu thông tin sô tai khoan va ho tên cua sinh viên.̉ ́ ̀ ̉ ́ ̀ ̉ ̀ ̣ ̉

B t buôc phai nôp ban sao kê 3 thang gân nhât tinh t ngay nôp hô s .② ắ ̣ ̉ ̣ ̉ ́ ̀ ́ ́ ừ ̀ ̣ ̀ ơ
Trong ban sao kê co c n c ch ng minh đ c co nguôn thu nhâp ho c ③ ̉ ́ ă ứ ứ ượ ́ ̀ ̣ ặ

tr câp trung binh hang thang la 500,000 KRW tr lên. ợ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ở
Co thê thay thê b ng giây xac nhân g i tiên t n c ngoai đinh ky ho c ※ ́ ̉ ́ ằ ́ ́ ̣ ử ̀ ừ ướ ̀ ̣ ̀ ặ

ban sao kê lich s giao dich b ng the ngân hang quôc tê.̉ ̣ ử ̣ ằ ̉ ̀ ́ ́
Co thê thay thê b ng nh ng giây t ch ng minh co nhân tr câp t gia ※ ́ ̉ ́ ằ ữ ́ ờ ứ ́ ̣ ợ ́ ừ

đinh, ng i thân ho c c quan.̣ ườ ặ ơ
Sinh viên phai chuân bi riêng Giây xac nhân sô d đê nôp khi lam thu tuc ※ ̉ ̉ ̣ ́ ́ ̣ ́ ư ̉ ̣ ̀ ̉ ̣

đôi visa.̉

Ti ng Hàn, Ti ng ế ế
Anh ho c Ti ng ặ ế

Trung

Sinh viên nôp hộ ̀
s t n c ngoaiơ ừ ướ ̀

Sinh viên ng tuyên t n c ngoai nôp ban gôc Giây xac nhân sô d do ứ ̉ ừ ướ ̀ ̣ ̉ ́ ́ ́ ̣ ́ ư
ngân hang câp, tai khoan 20,000 USD ( ng tên cua ban thân ho c bô me)̀ ́ ̀ ̉ Đứ ̉ ̉ ặ ́ ̣

8
N p gi y xác nh n đi m chuyên c n c a t t c các k h c ti ng t i Hàn Qu c. ộ ấ ậ ể ầ ủ ấ ả ỳ ọ ế ạ ố

Ch áp d ng đ i v i sinh viên ng tuy n đang c trú t i Hàn Qu c.※ ỉ ụ ố ớ ứ ể ư ạ ố
( i m chuyên c n trung bình c ng l i và chia ra gi a các kì ph i trên 80%, Đ ể ầ ộ ạ ữ ả
  Ph i n p đi m chuyên c n c a t t c các kì)ả ộ ể ầ ủ ấ ả

9

B n g c ch ng ch k thi n ng l c ti ng Hàn ho c các gi y t ch ng minh liên quan  ả ố ứ ỉ ỳ ă ự ế ặ ấ ờ ứ
B n g c ch ng ch TOPIK c p 3 tr lên① ả ố ứ ỉ ấ ở
B n g c gi y ch ng nh n hoàn thành l p c p 3 t i các c quan đào tào ti ng Hàn tr c thu c ② ả ố ấ ứ ậ ớ ấ ạ ơ ế ự ộ

các tr ng đ i h c c a Hàn Qu c. ườ ạ ọ ủ ố
Gi y ch ng nh n n ng l c ti ng Hàn (sinh viên đã v t qua k thi ti ng Hàn do tr ng đ i ③ ấ ứ ậ ă ự ế ượ ỳ ế ườ ạ

h c Myongji t ch c) ọ ổ ứ

10
B n sao b ng t t nghi p THPTả ằ ố ệ

i v i sinh viên nh p h c t n m nh t, hô s b t bu c ph i co※ Đố ớ ậ ọ ừ ă ấ ̀ ơ ắ ộ ả ́ H p phap hoa lanh sợ ́ ́ ̃ ự (B n ả
g c hô s đa đ c ố ̀ ơ ̃ ượ H p phap hoa lanh sợ ́ ́ ̃ ự)

Ti ng Hàn, Ti ng ế ế
Anh ho c Ti ng ặ ế

Trung

11

B n g c b ng t t nghi p đ i h c/cao đ ng ho c Gi y ch ng nh n hoàn thành n m h c t i các ả ố ằ ố ệ ạ ọ ẳ ặ ấ ứ ậ ă ọ ạ
tr ng đ i h c h 4 n m.ườ ạ ọ ệ ă

Gi y ch ng nh n t t nghi p có th n p b n sao, gi y xác nh n h c l c ph i n p b n g c※ ấ ứ ậ ố ệ ể ộ ả ấ ậ ọ ự ả ộ ả ố
Sinh viên tôt nghiêp t cac tr ng đai hoc/cao đ ng n c ngoai buôc phai H p phap hoa ※ ́ ̣ ừ ́ ườ ̣ ̣ ẳ ở ướ ̀ ̣ ̉ ợ ́ ́

lanh s b ng tôt nghiêp va bang điêm đai hoc/cao đ ng.̃ ự ằ ́ ̣ ̀ ̉ ̉ ̣ ̣ ẳ
Sinh viên đa tôt nghiêp/ đa hoan thanh ch ng trinh đao tao tai cac tr ng tai Han Quôc ※ ̃ ́ ̣ ̃ ̀ ̀ ươ ̀ ̀ ̣ ̣ ́ ườ ̣ ̀ ́

buôc phai H p phap hoa lanh s b ng tôt nghiêp va hoc ba THPT.̣ ̉ ợ ́ ́ ̃ ự ằ ́ ̣ ̀ ̣ ̣

Ti ng Hàn, Ti ng ế ế
Anh ho c Ti ng ặ ế

Trung

12 B n g c b ng đi m đ i h c/cao đ ng [B n d ch công ch ng co H p phap hoa lanh s ] ả ố ả ể ạ ọ ẳ ả ị ứ ́ ợ ́ ́ ̃ ự Ti ng Hàn, Ti ng ế ế
Anh 

13
Sinh viên ng tuy n các khoa, chuyên ngành thu c kh i ngành sáng tác v n h c ngh thu t, thứ ể ộ ố ă ọ ệ ậ ể
d c, th thaoụ ể
(Buôc phai nôp cac hô s thê hiên tai n ng nh tac phâm, b ng khen, v.v Tr ng h p không ̣ ̉ ̣ ́ ̀ ơ ̉ ̣ ̀ ă ư ́ ̉ ằ ườ ợ
nôp se không thê ng tuyên.)̣ ̃ ̉ ứ ̉

Ti ng Hàn, Ti ng ế ế
Anh 

Nh ng đi m c n l u ýữ ể ầ ư H s xác th c h c l c B ng t t nghi p THPT và gi y ch ng nh n hoàn thành n m h c t i tr ng đ i h c ồ ơ ự ọ ự ằ ố ệ ấ ứ ậ ă ọ ạ ườ ạ ọ
1. Sinh viên đ n t các qu c gia đã gia nh p Apostille: N p h s ch ng minh h c l c đã đóng d u xác th c Apostille.ế ừ ố ậ ộ ồ ơ ứ ọ ự ấ ự
  M i th c m c liên quan đ n vi c xác th c Apostille và h p pháp hóa lãnh s h s vui lòng liên h : ※ ọ ắ ắ ế ệ ự ợ ự ồ ơ ệ
     B ph n th ng m i ngo i giao T: 02-2100-7600 ho c 02-3210-0404ộ ậ ươ ạ ạ Đ ặ
2. Sinh viên đ n t các qu c gia ch a gia nh p Apostille ế ừ ố ư ậ (nh Viêt Nam):ư ̣  N p h s ch ng minh h c l c đã đóng d u h p pháp ộ ồ ơ ứ ọ ự ấ ợ
hóa lãnh s t i i s quán/ T ng lãnh s quán Hàn Qu c t i qu c gia c a mình.ự ạ Đạ ứ ổ ự ố ạ ố ủ
3. Sinh viên đã t t nghi p ho c đã hoàn thành n m h c t i các tr ng đ i h c Hàn Qu c c n n p h s xác th c h c l c THPT ố ệ ặ ă ọ ạ ườ ạ ọ ở ố ầ ộ ồ ơ ự ọ ự ở
n c ngoài.ướ
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7. Th i gian tuy n sinhờ ể

Thi ti ng Hàn đ u vào c a tr ngế ầ ủ ườ

 Phân lo iạ t 1Đợ Ghi chú

Th i gian đ ng kíờ ă (Th 2) 24.05.2021 ~ (Th 6) 04.06.2021ứ ứ
- ng kí onlineĐă

ng kí d thi tai trang web enter.mju.ac.kr ▪ Đă ự ̣
Phí đ ng kí : 50,000 KRW (ti n Hàn) ▪ ă ề
Ngày chuy n kho n, tên ng i chuy n kho n, hóa đ n chuy n ▪ ể ả ườ ể ả ơ ể

kho n n p t i admission@mju.ac.kr ả ộ ạ
 

Ngay thi ̀
ti ng Hànế

(Th 7) 11:00 ngày 12.06.2021ứ Phi u d thi : có th in ra tr c 2 ngày thi▪ ế ự ể ướ
Khi đi thi ph i mang theo the ng i n c ngoài ▪ ả ̉ ườ ướ

Ngay thông bao ̀ ́
kêt quá ̉

(Th 6) 15:00 ngày 18.06.2021ứ
- Kiêm tra kêt qua tai web̉ ́ ̉ ̣

Thí sinh đã thông qua bài thi ti ng Hàn c a tr ng in gi y ch ng ▪ ế ủ ườ ấ ứ
nhân tai trang web: enter.mju.ac.kr và n p cung v i hô s ng tuyên ̣ ̣ ộ ̀ ớ ̀ ơ ứ ̉
cho tr ng.ườ

Vì tình hình d※ ịch bệnh Covid19 lịch trình cũng có thể thay đổi.
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ng kí nh p h c Đă ậ ọ
Sinh viên nh ng quôc gia co th i gian câp visa※ ở ữ ́ ́ ờ ́  m t trên 3 tu n ch đ c đ ng ký ng tuy n đ t 1.ấ ầ ỉ ượ ă ứ ể ợ

Phân lo iạ t 1Đợ t 2Đợ Ghi chú

Ti p nh n hế ậ ồ
sơ

Qua đ ng b u đi n:▪ ườ ư ệ
(Th 2) 26.04.2021 ~ ứ
(Th 6) 07.05.2021ứ

Th i han nhân hô s▪ ờ ̣ ̣ ̀ ơ
tr c ti p:ự ế
(Th 5) 06.05.2021 ~ ứ

(Th 6) 07.05.2021 ứ

Th i gian: 10:00~17:00ờ

Qua đ ng b u đi n:▪ ườ ư ệ
(Th 2) 21.06.2021 ~ ứ
(Th 5) 01.07.2021ứ

Th i han nhân hô s▪ ờ ̣ ̣ ̀ ơ
tr c ti p:ự ế

(Th 4) 30.06.2021 ~ ứ
(Th 5) 01.07.2021ứ

 Th i gian: 10:00~17:00ờ

Ph ng th c n p  : Thông qua b u đi n ho c tr c ti p n p ※ ươ ứ ộ ư ệ ặ ự ế ộ
h sồ ơ
<Tr c ti p n p h s > ự ế ộ ồ ơ
Phòng H p tác qu c t Tr ng i h c Myongjiợ ố ế ườ Đạ ọ
<B u đi n>ư ệ
서울 서대문구 거북골로 명지대학교 국제교류지원팀34 
Office of International Affairs
Myongji University, 34 Geobukgol-ro,
Seodaemun-Gu, Seoul, Korea (03674)

Ph ng v nỏ ấ
(online qua 
video call)

(Th 7) 22.05.2021ứ (Th 7) 10.07.2021ứ Gi y báo thi : Có th in tr c hai ngày thi▪ ấ ể ướ
Vào ngày thi b t bu c ph i xuât trình th ng i n c ngoài▪ ắ ộ ả ́ ẻ ườ ướ

Công bố
danh sách 

trúng tuy nể

(Th 5) 15:00 ngày ứ
03.06.2021

(Th 6) 15:00 ngày ứ
16.07.2021

▪ Tr ng s công b danh sách trúng tuy n và thông bao đong ườ ẽ ố ể ́ ́
h c phí tai trang web ọ ̣ enter.mju.ac.kr

Th i han ờ ̣
đóng h c phíọ

(Th 5) 03.06.2021 ứ
~(Th 5) 10.06.2021ứ

(Th 6) 16.07.2021 ~ ứ
(Th 5) 22.07.2021ứ

G i Giây bao ử ́ ́
nhâp hoc cho ̣ ̣
sinh viên ở
n c ngoaiướ ̀

(Th 2) 21.06.2021 ~ứ T (Th 2) 26.07.2021 ~ừ ứ
i v i thí sinh n c ngoài, nha tr ng se chuyên ban gôc ▪Đố ớ ở ướ ̀ ườ ̃ ̉ ̉ ́

giây bao nhâp hoc qua chuyên phat nhanh quôc tê (EMS), đôi ́ ́ ̣ ̣ ̉ ́ ́ ́ ́
v i Trung Quôc se g i qua email.ớ ́ ̃ ử

Khai giang̉ (Th 4) 01.09.2021ứ

Vì tình hình d※ ịch bệnh Covid19 lịch trình có thể bi thay đ̣ ổi.
Do nh h ng c a d ch Covid-19, ph ng v n s đ c ti n hành online theo hình th c g i video.※ ả ưở ủ ị ỏ ấ ẽ ượ ế ứ ọ
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8. M c h c phí ứ ọ
Tiêu chu n ti n h c phí n m 2021※ ẩ ề ọ ă

H ng d n m c h c phí theo kh iướ ẫ ứ ọ ố  

[ n vi : KRW(won)]Đơ ̣

Khoa (Ngành) Phí 
nh p h cậ ọ H c phíọ Khoa (chuyên ngành)

Khoa nhân v nă

316,000

3,772,000
(khoa 
truy n ề
thông 

3.761.000)

Khoa ng v n Hàn, khoa ng v n Trung, khoa ng v n Nh t, khoa ng v n ữ ă ữ ă ữ ă ậ ữ ă
Anh, khoa khu v c r p, khoa s h c khoa thông tin v n hi n, khoa s mự Ả ậ ử ọ ă ế ử ỹ
thu t, khoa tri t h cậ ế ọ

Khoa 
khoa h c xã h iọ ộ

Khoa hành chính, khoa kinh t , khoa chính tr ngo i giao, khoa truy n thông, ế ị ạ ề
khoa m m non, khoa ch đ o thanh thi u niênầ ỉ ạ ế

Khoa lu tậ Khoa lu tậ

Khoa kinh doanh 316,000 3,753,000 Khoa kinh doanh, khoa th ng m i qu c t , khoa thông tin kinh doanhươ ạ ố ế

Khoa ng d ng ứ ụ
ICT 316,000 5,012,000 Ph n m m ng d ng, k thu t d li u, thông tin vi n thôngầ ề ứ ụ ỹ ậ ữ ệ ễ

Khoa khoa h c ọ
t nhiênự

316,000 4,542,000 Khoa toán, khoa v t lý, khoa hóa, khoa dinh d ng th c ph m, ậ ưỡ ự ẩ
khoa thông tin khoa h c đ i s ngọ ờ ố

Khoa công nghệ
316,000

5,012,000

Khoa đi n đi n t (đi n, đi n t ), công ngh môi tr ng, công ngh máy tính, ệ ệ ử ệ ệ ử ệ ườ ệ
giao thông công trình (công ngh môi tr ng công trình, công ngh giao ệ ườ ệ
thông), công ngh môi tr ng nguyên li u m i (công ngh hóa h c,công nghệ ườ ệ ớ ệ ọ ệ
nguyên li u m i), công ngh kinh doanh công nghi p máy móc (công nghệ ớ ệ ệ ệ
máy móc, công ngh kinh doanh công nghi p), công ngh ng d ng, ệ ệ ệ ứ ụ

Khoa qu c tố ế 3,753,000 Chuyên ngành qu n lý th ng m iả ươ ạ

Khoa ngh thu t ệ ậ
th thaoể

316,000 5,208,000 Khoa thi t k (hình nh, đ h a, công nghi p, thi t k th i trang)ế ế ả ồ ọ ệ ế ế ờ

316,000 4,984,000 Khoa th thao (th d c, th thao), khoa c vâyể ể ụ ể ờ

316,000 5,287,000 Khoa ngh thu t (ệ ậ piano, thanh nh c, sáng tác nh cạ ạ )

316,000 5,440,000 Khoa ngh thu t (ệ ậ đi n nh, nh c k chệ ả ạ ị )

Khoa ki n trúcế 316,000 5,440,000 Ki n trúc, ki n trúc truy n th ng, thi t k không gianế ế ề ố ế ế

H ng d n phí kí túc xáướ ẫ
[tiêu chu n : W(won)]ẩ

Cơ sở Vị trí Phân loại Thời hạn Chi phí Nấu ăn

Cơ sở Seoul
Năm trong ̀
khuôn viên 

trường

Phòng  1 
người

1 học kỳ 
(16 tuần)

1,630,000 KRW
X

Phòng 2 
người

1 học kỳ
(16 tuần)

1,252,000 KRW

Cơ sở Yongin

Kí túc xá 
ngoai trường̀
(Chung cư 

Elfen Heim) 

Phòng 4 
người

1 học kỳ 
(16 tuần)

1,250,000 KRW
Tiền phí 16 tuân : 1,000,000 KRW + tiền cọc ※ ̀

250,000 KRW
Phòng 4 người : 1 phòng ngủ, 1 phòng học, ※ 

phòng khách, nhà bếp, 2 nhà vệ sinh.
Tiền điện, nước, gas sẽ thanh toán riêng ※ 

○
(có nhà bếp)

Không bao g m chi phí n uông※ ồ ă ́́
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9. H c b ng ng i n c ngoài ọ ổ ườ ướ

H c b ng nh p h c m i (chuy n ti p)ọ ổ ậ ọ ớ ể ế _ ch c p 1 l n vào h c k đ uỉ ấ ầ ọ ỳ ầ

Bằng cấp TOPIK Nội dung cấp học bổng

Chưa có TOPIK 20% học phí (cấp dạng sinh hoạt phí)

Đã có TOPIK 3 40% học phí (cấp dạng người nước ngoài)

Đã có TOPIK 4 60% học phí (40% cấp dạng người nước ngoài + 20% cấp dạng sinh hoạt phí)

Đã có TOPIK 5 70% học phí (40% cấp dạng người nước ngoài + 30% cấp dạng sinh hoạt phí)

Đã có TOPIK 6 80% học phí (40% cấp dạng người nước ngoài + 40% cấp dạng sinh hoạt phí)

※ Tr c p d ng sinh ho t phí :ợ ấ ạ ạ  c p h c b ng sau khi nh p h cấ ọ ổ ậ ọ  / Tr c p d ng sinh viên n c ngoài: ợ ấ ạ ướ mi n gi m ngay khi đóng h c phíễ ả ọ
T t c ti n h c b ng và ti n h tr sinh ho t phí đ u tr 70.000 KRW ti n b o hi m (b t bu c)※ ấ ả ề ọ ổ ề ỗ ợ ạ ề ừ ề ả ể ắ ộ
Sinh viên chuy n ti p t n m 4 theo d ng ký k t đ c c p h c b ng theo tiêu chu n h c b ng dành cho sinh viên đang theo h c※ ể ế ừ ă ạ ế ượ ấ ọ ổ ẩ ọ ổ ọ

H c b ng cho sinh viên n c ngoài đang theo h cọ ổ ướ ọ _ T h c k th 2ừ ọ ỳ ứ

Điểm trung bình học kỳ 
trước(GPA) _ 4.5(tối đa)

Nội dung cấp học bổng

2.5 [C+] trở lên 20% học phí (cấp dạng sinh hoạt phí)

3.0 [ B ] trở lên 40% học phí (cấp dạng người nước ngoài / miễn giảm trước học phí)

3.5 [B+] trở lên 50% học phí (cấp dạng người nước ngoài / miễn giảm trước học phí)

4.0[ A ] trở lên 100% học phí (cấp dạng người nước ngoài / miễn giảm hoàn toàn)

S tín ch t i thi u đ đ t đ c h c b ng: ※ ố ỉ ố ể ể ạ ượ ọ ổ m i k t 12 tín ch tr lênỗ ỳ ừ ỉ ở
T t c ti n h c b ng và ti n h tr sinh ho t phí đ u tr 70.000 KRW ti n b o hi m (b t bu c)※ ấ ả ề ọ ổ ề ỗ ợ ạ ề ừ ề ả ể ắ ộ

H c b ng khích l thành tích TOPIK cho sinh viên đang theo h cọ ổ ệ ọ _ T h c k th 2ừ ọ ỳ ứ

[ n vi: KRW]Đơ ̣

Hạng mục Nội dung học bổng Tiền học bổng

Học bổng khích lệ 

thành tích TOPIK

Cấp cho sinh viên mới sau khi nhập học đạt được TOPIK 4 trở lên□ 
Thời hạn được cấp: chỉ xét đến học kỳ 1 năm 4※ 
Ngoại trừ sinh viên đạt được cấp TOPIK giống với cấp trước khi nhập học※ 

300,000

H c b ng đ c bi t cho sinh viên m i nh p h c (chuy n ti p)ọ ổ ặ ệ ớ ậ ọ ể ế _ Ch c p 1 l n vào h c k đ u (tr sinh viên ỉ ấ ầ ọ ỳ ầ ừ
chuy n ti p n m 4)ể ế ă

[tiêu chu n : W(won)]ẩ

Hạng mục Nội dung học bổng Tiền học bổng

Học bổng đặc biệt 
dành cho sinh viên đã 

học tại Myongji

Cấp sinh hoạt phí (học bổng) khi nhập học cho sinh viên đã học tiếng hoặc □ 
từng là sinh viên trao đổi tại trường Myongji từ 1 hoc kỳ trở lêṇ 400,000
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10. H ng m c c n l u ýạ ụ ầ ư

Thí sinh c n l u ý các h ng muc sauầ ư ạ ̣
1. Thí sinh ph i luôn mang theo th ng i n c ngoài khi đi ti ng Hàn c ng nh khi ph ng v n đ u vào ả ẻ ườ ướ ế ũ ư ỏ ấ ầ
c a tr ng.ủ ườ
2. Sau khi tr ng công b danh sách trúng tuy n, tr ng h p không đóng h c phí đúng th i h n s b h y ườ ố ể ườ ợ ọ ờ ạ ẽ ị ủ
k t qu trúng tuy n.ế ả ể
3. K t qu xét tuy n nh p h c s không đ c công khai, h s và phí đ ng ký s không đ c hoàn tr l i.ế ả ể ậ ọ ẽ ượ ồ ơ ă ẽ ượ ả ạ
4. Thí sinh ph i n m b t rõ các đi u ki n tuy n sinh c a tr ng, đ i v i tr ng h p không n m b t rõ ả ắ ắ ề ệ ể ủ ườ ố ớ ườ ợ ắ ắ
thông tin, khi có v n đ phát sinh thí sinh ph i ch u trách nhi m.ấ ề ả ị ệ
5. Tr ng s thông báo danh sách trúng tuy n trên trang web c a tr ng, tr ng h p không n m rõ thông ườ ẽ ể ủ ườ ườ ợ ắ
tin, khi có v n đ phát sinh thí sinh ph i ch u trách nhi m (tr ng không thông báo cho t ng cá nhân)ấ ề ả ị ệ ườ ừ
6. Tài li u h ng d n nh p h c này d a trên b ng ti ng Hàn và đ c d ch qua ti ng Vi t, ti ng Anh, ti ng ệ ướ ẫ ậ ọ ự ả ế ượ ị ế ệ ế ế
Trung, tr ng h p n u có sai sót thí sinh tham kh o l i b ng ti ng Hàn.ườ ợ ế ả ạ ả ế

H ng d n h c ph nướ ẫ ọ ầ
1. Sinh viên nh p h c m i ph i hoàn thành môn tìm hi u Kinh thánh (2 tín ch ) và Môn Gi ng đ o (4 h c ậ ọ ớ ả ể ỉ ả ạ ọ

k ), sinh viên chuy n ti p ph i hoàn thành Môn tìm hi u Kinh thánh (2 tín ch ) và Môn Gi ng đ o (1 h c ỳ ể ế ả ể ỉ ả ạ ọ
k ).ỳ

2. T t c sinh viên ph i hoàn thành các môn đ i c ng chung đ c ch đ nh và ph i hoàn thành khóa h c ấ ả ả ạ ươ ượ ỉ ị ả ọ
ch ng trình ch ng nh n đào t o công ngh tr c đ i v i Khoa công ngh và ch ng nh n đào t o kinh ươ ứ ậ ạ ệ ướ ố ớ ệ ứ ậ ạ
doanh đ i v i Khoa kinh doanhố ớ

3. Ngoài s tín ch c n ph i đ t đ c đ t t nghi p, ố ỉ ầ ả ạ ượ ể ố ệ sinh viên ph i có B ng TOPIK 4 m i đ c t t nghi p. ả ằ ớ ượ ố ệ (chỉ
sinh viên thu c Khoa ngh thu t th thao thì c n TOPIK 3)ộ ệ ậ ể ầ

H y k t qu trúng tuy nủ ế ả ể
1. Tr ng h p không n p h s đ y đ , gian l n trong thi đ u vào, n p h s gi , n u nha tr ng phát ườ ợ ộ ồ ơ ầ ủ ậ ầ ộ ồ ơ ả ế ̀ ườ
hi n s b buôc thôi hoc và không đ c hoàn tr l i ti n h c phí.ệ ẽ ị ̣ ̣ ượ ả ạ ề ọ
2. Sinh viên không th cùng nh p h c đ ng th i c 2 tr ng đ i h c, chi đ c nh p h c tai 1 tr ng, và ể ậ ọ ồ ờ ả ườ ạ ọ ̉ ượ ậ ọ ̣ ườ
bu c ph i thôi h c m t trong hai tr ng đã đ ng kí.ộ ả ọ ộ ườ ă
3. i v i tr ng h p chu n b t t nghi p nh ng ch a hoàn thành tín ch t t nghi p trong n m hoc hi n t i, Đố ớ ườ ợ ầ ị ố ệ ư ư ỉ ố ệ ă ̣ ệ ạ
s không đ c công nh n t t nghi p.ẽ ượ ậ ố ệ
4. Ngay c khi thí sinh đ c nh n vào h c, nh ng không đ c c p Visa c a B T pháp ho c V n phòng ả ượ ậ ọ ư ượ ấ ủ ộ ư ặ ă
xu t nh p c nh c ng s b h y k t qu , tr ng h p sau khi nh p h c đ c 4 tu n nh ng v n không đ c ấ ậ ả ũ ẽ ị ủ ế ả ườ ợ ậ ọ ượ ầ ư ẫ ượ
c p visa, nha tr ng s x lí theo di n thôi h c. ấ ̀ ườ ẽ ử ệ ọ
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